
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẨM PHẢ       
MẦM NON HOA HỒNG - CẨM PHẢ        

Tổng Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ
97 92 41 0 0 92 41 0 0 0 0 0 0 91 40 1 1 0 0 0 0 0 0 92 41 0 0 0 0

1 3TA1 25 22 10 0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0 0 0
2 3TA2 25 24 10 0 0 24 10 0 0 0 0 0 0 23 9 1 1 0 0 0 0 0 0 24 10 0 0 0 0
3 3TA3 24 24 12 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0
4 3TA4 23 22 9 0 0 22 9 0 0 0 0 0 0 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 0 0 0 0

116 113 61 0 0 113 61 0 0 0 0 0 0 113 61 0 0 0 0 1 0 0 0 112 61 0 0 0 0
5 4TA1 24 24 16 0 0 24 16 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0
6 4TA2 24 24 15 0 0 24 15 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0
7 4TA3 26 25 14 0 0 25 14 0 0 0 0 0 0 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 0 0 0 0
8 4TA4 21 21 6 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 0 0 0 0
9 4TA5 21 19 10 0 0 19 10 0 0 0 0 0 0 19 10 0 0 0 0 1 0 0 0 18 10 0 0 0 0

135 134 69 4 1 128 67 2 1 0 0 0 0 132 68 2 1 0 0 0 0 5 1 129 68 0 0 0 0
10 5TA1 28 28 14 0 0 27 13 1 1 0 0 0 0 27 13 1 1 0 0 0 0 0 0 28 14 0 0 0 0
11 5TA2 28 28 13 1 0 27 13 0 0 0 0 0 0 28 13 0 0 0 0 0 0 1 0 27 13 0 0 0 0
12 5TA3 25 25 14 1 0 23 14 1 0 0 0 0 0 24 14 1 0 0 0 0 0 2 0 23 14 0 0 0 0
13 5TA4 26 26 14 2 1 24 13 0 0 0 0 0 0 26 14 0 0 0 0 0 0 2 1 24 13 0 0 0 0
14 5TA5 28 27 14 0 0 27 14 0 0 0 0 0 0 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14 0 0 0 0

348 339 171 4 1 333 169 2 1 0 0 0 0 336 169 3 2 0 0 1 0 5 1 333 170 0 0 0 0
97.41 49.14 1.15 0.29 95.69 48.56 0.57 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 96.55 48.56 0.86 0.57 0.00 0.00 0.29 0.00 1.44 0.29 95.69 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO SỨC KHOẺ
THÁNG 9 NĂM HỌC 2024 - 2025

STT Lớp Tổng 
HS

TS trẻ được 
cân đo 

CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG THEO CHIỀU CAO ( <= 60 tháng tuồi)
hoặc BMI (> 60 tháng tuổi)

Cân nặng hơn 
so với tuổi Bình thường SDD thể nhẹ 

cân

SDD thể nhẹ 
cân mức độ 

nặng

Cao hơn so với 
tuổi Bình thường SDD thể thấp 

còi

SDD thể thấp 
còi mức độ 

nặng
Thừa cân Béo phì Bình thường SDD thể gầy 

còm nặng 
SDD thể gầy 

còm

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

Toàn trường
Tỉ lệ (%)

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2024
Hiệu trưởng

Vũ Thanh Ngân


